ÔN TẬP CHƯƠNG 1: ESTE - CHẤT BÉO -BÀI 1

Câu 1: Este no đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát dạng 
A. CnH2nO2 (n≥2). 	B. CnH2n-2O2 (n≥2). 	C. CnH2n+2O2 (n≥2). 	D. CnH2nO (n≥2). 
Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 5. 			B. 4. 			C. 2. 			D. 3.
Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
  	A. 3.			B. 4.			C. 5.			D. 6.
Câu 4: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
  	A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 5: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
  	A. 6.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 6: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
A. C2H5COOH. 	B. HO-C2H4-CHO. 	C. CH3COOCH3. 	D. HCOOC2H5. 
Câu 7: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:
 	A. etyl axetat.		B. metyl propionat.	C. metyl axetat.	D. propyl axetat.
Câu 8: Este etyl axetat có công thức là
A. CH3CH2OH. 	B. CH3COOH. 	C. CH3COOC2H5. 	D. CH3CHO.
Câu 9: Este metyl acrilat có công thức là
	A. CH3COOCH3. 	B. CH3COOCH=CH2.	C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.
Câu 10: Chất nào dưới đây không phải là este?
	A. HCOOCH3		B. CH3COOH		C. CH3COOCH3	D. HCOOC6H5
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng: 
A. Đặc điểm của phản ứng este hóa là phản ứng một chiều.
B. Đặc điểm của phản ứng este hóa là phản ứng  thuận nghịch.
C. Trong phản ứng este hóa, axit sunfuric đặc vừa đóng vai trò là chất xúc tác vừa có tác dụng hút nước.
D. Este luôn có nhiệt độ sôi thấp hơn axit cacboxylic tạo ra nó.
Câu 12: Thuỷ phân este trong môi trường kiềm, khi đun nóng, gọi là phản ứng:
		A. Xà phòng hoá	B. Este hoá		C. Hiđrat hoá		D. Kiềm hoá
Câu 16: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là:
 	A. Metyl propionat.	B. Propyl fomat.	C. Ancol etylic.	D. Etyl axetat.
Câu 17: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và C2H5OH. 			B. HCOONa và CH3OH.
C. HCOONa và C2H5OH. 			D. CH3COONa và CH3OH.
Câu 18: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và CH3OH. 			B. CH3COONa và C2H5OH.
C. HCOONa và C2H5OH. 			D. C2H5COONa và CH3OH.
Câu 19: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là
A. C2H3COOC2H5. 	B. CH3COOCH3. 	C. C2H5COOCH3. 	D. CH3COOC2H5.
Câu 20: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH2=CHCOONa và CH3OH. 		B. CH3COONa và CH3CHO.
C. CH3COONa và CH2=CHOH. 		D. C2H5COONa và CH3OH.
Câu 21: Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là 
A. CH3COOCH3.         B. CH3COOCH2CH3 C. CH3CH2COOCH3.   D. C2H3COOC2H5
Câu 22: Cho các chất sau: CH3OH (1); CH3COOH (2); HCOOC2H5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là
	A. (3);(1);(2).		B. (2);(1);(3).		C. (1);(2);(3).		D. (2);(3);(1).
Câu 23: Este X có CTPT C4H8O2 có thể được tạo nên từ ancol metylic và axit nào dưới đây
	A. Axit propionic.	B. Axit butiric.	C. Axit fomic.		D. Axit axetic.
Câu 24: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là
A. 2. 			B. 5. 			C. 4. 			D. 3.

Câu 25: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là
A. Etyl axetat. 	B. Propyl fomiat. 	C. Metyl axetat. 	D. Metyl fomiat.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là:
	A. C4H8O4		B. C4H8O2		C. C2H4O2		D. C3H6O2

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Câu 27: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
A. Propyl axetat. 	B. Metyl axetat. 	C. Etyl axetat. 	D. Metyl fomiat.

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Câu 28: Thuỷ phân hoàn toàn 10,56 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,2M (vừa đủ) thu được 5,52 gam một ancol Y. Tên gọi của X là
	A. Etyl fomat		B. Etyl axetat		C. Etyl propionat	D. Propyl axetat

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 29: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất  hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là
	A. HCOOC3H7	B. CH3COOC2H5	C. HCOOC3H5	D. C2H5COOCH3

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Câu 30: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16).
	A. 50%		B.  62,5%		C. 55%		D. 75%

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Câu 31: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 vàCH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là
A. 400 ml. 		B. 300 ml. 		C. 150 ml. 		D. 200 ml.

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Câu 32: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
A. 3,28 gam. 		B. 8,56 gam. 		C. 8,2 gam. 		D. 10,4 gam.

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Câu 33: Đốt cháy 1.6 gam một este E đơn chức  được 3.52g CO2 và 1.152g  H2O. Nếu cho 10 gam E tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16 gam chất rắn khan. Vậy công thức của axit tạo nên este trên có thể là  
      A. CH2=CH-COOH     					B. CH2=C(CH3)-COOH   	
	C. HOOC(CH2)3CH2OH   				D. HOOC-CH2-CH(OH)-CH2CH3
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 34: Cho 16,2 gam hỗn hợp gồm este metylaxetat và este etylaxetat tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metylaxetat là:
A. 45,68%.		 B. 18,8%.		C. 54,32%.		D. 50,00%..

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Câu 35: X là este no đơn chức, tỉ khối hơi so với metan là 5,5. Nếu đem đun 2,2g este X với dd NaOH dư thu được 2,05g muối. Công thức cấu tạo của X là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

CHẤT BÉO

Câu 1: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và
A. phenol. 		B. glixerol. 		C. ancol đơn chức. 	D. este đơn chức.
Câu 2: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là
A. Triolein		B. Tristearin		C. Tripanmitin		D. Stearic
Câu 3: Có thể gọi tên este (C17H35COO)3C3H5 là
A. Triolein		B. Tristearin		C. Tripanmitin		D. Stearic
Câu 4: Có thể gọi tên este (C15H31COO)3C3H5 là
A. Triolein		B. Tristearin		C. Tripanmitin		D. Stearic
Câu 5: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là
A. C15H31COONa và etanol. 			B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COOH và glixerol. 			D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 6: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là
A. C15H31COONa và etanol. 			B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COONa và glixerol. 		D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 7: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là
A. C15H31COONa và etanol. 			B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COONa và glixerol. 		D. C17H33COONa và glixerol.
Câu 8: Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là
A. C15H31COONa và etanol. 			B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COOH và glixerol. 			D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 9: Chất béo nào sau đây tồn tại trạng thái lỏng ở điều kiện thường?	
	A.  (C15H31COO)3C3H5	 		B.  (C17H31COO)3C3H5	
	C.  C15H31COOC3H5(OOCC17H35)2		D.  (C17H35COO)3C3H5
Câu 10: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là
A. 6. 			B. 3. 			C. 5. 			D. 4.
Câu 11. Thực hiện pứ xà phòng hóa 0,5 mol chất béo (C17H35COO)3C3H5 cần dùng vừa đủ V ml dd NaOH 0,75M, thu được m gam glixerol. V và m có giá trị là:
	A. 2,5 lít, 56g	B. 2 lít, 46g	C. 3 lít, 60g	D. 1,5 lít, 36g
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Câu 12. Khi đun nóng glixerol với hh 3 axit béo C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH để thu được các chất béo khác nhau. Số CTCT có thể có là bao nhiêu?
       A.9.			           B.18.			            C.15. 		           D.12.
Câu 13  Cho các câu sau : 
      a/ Chất béo thuộc loại hợp chất este.
      b/ Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước.
      c/ Các este không tan trong nước và nổi lên trên mặt nước là do chúng không tạo được liên kết hiđro với nước và nhẹ hơn nước.
      d/ Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xt niken trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béo rắn.
      e/ Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử.
Những câu đúng là đáp án nào sau đây ?
 	A. a, d, e.			           B. a, b, d.		   C. a, c, d, e.		           D. a, b, c, d, e.
Câu 14.  Thuỷ phân hoàn toàn chất béo E bằng dd NaOH thu được 1,84g glixerol và 18,24g muối của axit béo duy nhất. Chất béo đó là
      A. (C17H33COO)3C3H5.	                               B. (C17H35COO)3C3H5.
      C. (C15H31COO)3C3H5.	                               D. (C15H29COO)3C3H5.
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Câu 15. Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02g natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa. Giá trị của a và m là:
       A. 2,88g và 6,08g	                             B. 8,82g và 6,08g 	
       C. 88,2g và 6,08g	                             D. 8,82g và 60,8g
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
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 Câu 16: Dãy các axit béo là
       A. axit axetic, axit acrylic, axit propionic.      B. Axit panmitic, axit oleic, axit axetic.
       C. Axit fomic, axit axetic, axit stearic.	        D. Axit panmitic, axit stearic, axit oleic.
Câu 17: Cho các phát biểu sau:
	(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
	(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
	(c) Pứ thủy phân chất béo trong môi trường axit là pứ thuận nghịch.
	(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
	Số phát biểu đúng là
	A. 3.	  B. 2.	      C. 4.	           D. 1.
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ÔN TẬP CHƯƠNG 1: ESTE - CHẤT BÉO – BÀI 2
ESTE
Câu 1. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. CT X là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Thủy phân etyl axetat trong môi trường axit thu được sản phẩm hữu cơ là:
	A. Axit axetic và ancol etylic	B. Axit fomic và ancol etylic
	C. Axit axetic và ancol metylic	D. Axit fomic và ancol metylic
Câu 3. Một hợp chất X có công thức phân tử C3H6O2. X không t/d với Na, có pứ tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là:
	A. HO-CH2CH2CHO	B. HCOOCH2CH3	C. CH3CH2COOH	D. CH3COOCH3
Câu 4. Cho este X có công thức phân tử C4H8O2. X thuộc dãy đồng đẳng của este:
	A. No, đơn chức		B. Không no, đơn chức, mạch vòng
	C. No, đơn chức, mạch hở		D. No, đơn chức, mạch vòng
Câu 5. X là chất hữu cơ không làm đổi màu quỳ tím, tham gia pứ tráng bạc, t/d được với NaOH. Công thức cấu tạo của X là:
	A. HCHO	B. CH3COOH	C. HCOOCH3	D. HCOOH
Câu 6. Công thức phân tử C4H8O2 có số đồng phân este là:
	A. 3	B. 5	C. 4	D. 2
Câu 7. Este nào sau đây có mùi chuối chín:
	A. Etyl butirat	B. Benzen axetat	C. Etyl propionat	D. Iso amyl axetat
Câu 8. Hai chất nào sau đây có thể tham gia pứ este hóa?
	A. CH3COOH và C6H5NH2	B. CH3COONa và C6H5OH
	C. CH3COOH và C2H5CHO	D. CH3COOH và C2H5OH
 Câu 9. Khi thủy phân CH3COOC2H5 bằng dd NaOH thu được sản phẩm là:
	A. CH3COOH và C2H5ONa	B. CH3COOH và C2H5OH
	C. CH3COONa và C2H5OH	D. CH3COONa và C2H5ONa
Câu 10. Thủy phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành sản phẩm nào?
	A. C2H5COOH, CH3CHO		B. C2H5COOH, CH2=CH-OH
	C. C2H5COOH, HCHO		D. C2H5COOH, C2H5OH
 Câu 11. Poli(vinyl axetat) là plime được điều chế bằng pứ trùng hợp của:
	A. C2H5COOCH=CH2	                                                           B. CH2=CHCOOC2H5	
           C. CH2=CHCOOCH3	                                                           D. CH3COOCH=CH2
 Câu 12. Một este có công thức C4H6O2. Khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là:


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
 Câu 13. X là este no đơn chức, tỉ khối hơi so với metan là 5,5. Nếu đem đun 2,2g este X với dd NaOH dư thu được 2,05g muối. Công thức cấu tạo của X là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
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Câu 14. Hai chất X và Y có cùng CTPT C2H4O2. Chất X pứ được với kim loại Na và tham gia pứ tráng bạc. Chất Y pứ được với kim loại Na và hoà tan được CaCO3. Công thức của X, Y lần lượt là :
           A. HOCH2CHO, CH3COOH                                B. HCOOCH3, HOCH2CHO          
           C. CH3COOH, HOCH2CHO 	      D. HCOOCH3, CH3COOH
Câu 15. Khi thực hiện pứ este hóa 6g CH3COOH và 9,2g C2H5OH với hiệu suất đạt 70% thu được bao nhiêu gam este?
	A. 6,16g	B. 17,6g	C. 8,8g	D. 12,32g
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Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol nước. Nếu cho 0,1 mol X t/d hết với với NaOH thì thu được 8,2g muối. công thức cấu tạo của X là:
	A. CH3COOCH3	B. HCOOCH3	C. HCOOC2H5	D. CH3COOC2H5
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 Câu 17. Cho 3,7g este no, đơn chức, mạch hở t/d hết với dd KOH, thu được muối và 2,3g ancol etylic. Công thức cấu tạo của este là:
	A. CH3COOC2H5	B. HCOOCH3	C. C2H5COOCH3	D. C2H5COOC2H5
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 Câu 18. Xà phòng hóa 8,8g etyl axetat bằng 200ml dd NaOH 0,2M. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có k/l:
	A. 8,56g	B. 3,28g	C. 10,4g	D. 8,2g
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Câu 20. Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X t/d với dd NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu  tạo của X là 
	   A. HCOOC3H7		              B. C2H5COOCH3	     C. CH3COOC2H5	         D. HCOOC3H5.
Câu 25. Ứng với công thức phân tử C3H6O2, một học sinh gọi tên các đồng phân este có thể có gồm: (1) etyl fomiat; (2) metyl axetat; (3) iso propyl fomiat; (4) vinyl fomiat. Các tên gọi đúng là
   A. chỉ có (1).		         B. (1) và (2). 		    C. chỉ có (3). 	         D. (1), (2) và (3).
Câu 26. Trong các chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic; số chất t/d được với dd NaOH là
     A. 3.                                    B. 1.                                C.2.                                   D. 4.
Câu 27. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là
     A. ancol metylic                 B. etyl axetat.                 C. axit fomic.                   D. ancol etylic.
Câu 28. Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần ?
 A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH   
 B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5
 C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5   
  D. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH
Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hh gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong ptử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện pứ este hóa 7,6 gam hh trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. 
Giá trị của m là
	A. 4,08.	  B. 6,12.	      C. 8,16.	           D. 2,04.
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Câu 30: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dd NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:
	A. 4	  B. 2	      C. 5	                                 D. 3
CHẤT BÉO
Câu 1. Tristearin là chất có công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây:
	A. (C17H31COO)3C3H5	                                                           B. (C17H33COO)3C3H5	
           C. (C17H35COO)3C3H5	                                                           D. (C17H29COO)3C3H5
Câu 2. Các axit panmitic và stearic trộn với parafin để làm nến. Công thức phân tử 2 axit trên là:
	A. C17H29COOH và C15H31COOH	B. C15H31COOH và C17H35COOH
	C. C17H29COOH và C17H25COOH	D. C15H31COOH và C17H33COOH
Câu 3. Khi xà phòng hóa triolein, thu được sản phẩm là:
	A. C17H33COONa và glixerol	B. C17H29COONa và glixerol
	C. C17H35COONa và glixerol	D. C15H31COONa và glixerol
 Câu 4. Đun chất béo tristearin với dd H2SO4 loãng, sản phẩm pứ thu được có tên gọi là:
	A. Axit oleic	B. Axit stearic	C. Axit panmitic	D. Axit lioleic
Câu 5. Muốn chuyển hóa triolein thành tristearin cần cho chất béo t/d với chất nào sau đây?
	A. dd H2SO4 loãng		B. H2 ở nhiệt độ phòng
	C. H2 ở nhiệt độ, áp suất cao, Ni làm xúc tác	D. dd NaOH đun nóng
Câu 6. Chất thủy phân thu được glixerol là:
	A. Chất béo	B. Este đơn chức	C. Etyl axetat	D. Muối
Câu 7. Tripanmitin có công thức phân tử là:
	A. C57H104O6	B. C57H98O6	C. C51H98O6	D. C57H110O6
 Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?
         A. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo  
         B. Chất béo nhẹ hơn nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ
         C. Chất béo không tan trong nước                      
         D. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố
Câu 9. Thực hiện pứ xà phòng hóa 0,5 mol chất béo (C17H35COO)3C3H5 cần dùng vừa đủ V ml dd NaOH 0,75M, thu được m gam glixerol. V và m có giá trị là:
	A. 2,5 lít, 56g	B. 2 lít, 46g	C. 3 lít, 60g	D. 1,5 lít, 36g
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Câu 10. Khi đun nóng glixerol với hh 3 axit béo C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH để thu được các chất béo khác nhau. Số CTCT có thể có là bao nhiêu?
       A.9.			           B.18.			            C.15. 		           D.12.
Câu 11  Cho các câu sau : 
      a/ Chất béo thuộc loại hợp chất este.
      b/ Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước.
      c/ Các este không tan trong nước và nổi lên trên mặt nước là do chúng không tạo được liên kết hiđro với nước và nhẹ hơn nước.
      d/ Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xt niken trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béo rắn.
      e/ Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử.
Những câu đúng là đáp án nào sau đây ?
 	A. a, d, e.			           B. a, b, d.		   C. a, c, d, e.		           D. a, b, c, d, e.
Câu 12.  Thuỷ phân hoàn toàn chất béo E bằng dd NaOH thu được 1,84g glixerol và 18,24g muối của axit béo duy nhất. Chất béo đó là
      A. (C17H33COO)3C3H5.	                               B. (C17H35COO)3C3H5.
      C. (C15H31COO)3C3H5.	                               D. (C15H29COO)3C3H5.
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Câu 13. Cho glixerol pứ với hh axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số trieste được tạo ra tối đa là
    A. 6.                                       B. 3.                                C. 5.                         	 D. 4.
Câu 14. Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02g natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa. Giá trị của a và m là:
       A. 2,88g và 6,08g	                             B. 8,82g và 6,08g 	
       C. 88,2g và 6,08g	                             D. 8,82g và 60,8g
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 Câu 15: Dãy các axit béo là
       A. axit axetic, axit acrylic, axit propionic.      B. Axit panmitic, axit oleic, axit axetic.
       C. Axit fomic, axit axetic, axit stearic.	        D. Axit panmitic, axit stearic, axit oleic.
Câu 16: Cho các phát biểu sau:
	(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
	(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
	(c) Pứ thủy phân chất béo trong môi trường axit là pứ thuận nghịch.
	(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
	Số phát biểu đúng là
	A. 3.	  B. 2.	      C. 4.	           D. 1.
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